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THUYẾT MINH THIẾT KẾ PCCC 

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙ LƯU ĐẠT 

CHUẨN MỨC ĐỘ 2 – HUYỆN ỨNG HÒA – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1. TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH 

  Giới thiệu tổng quan công trình: 

 Dự án Xây dựng trường THCS Phù Lưu đạt chuẩn mức độ 2, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
là một dự án xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 6344 m2, có địa chỉ: xã Phù Lưu, 

H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội. 

 Công trình gồm:  

+Nhà bộ môn 3 tầng (xây mới) - diện tích xây dựng khoảng 535m2,  

+Nhà lớp học 3 tầng (xây mới) - diện tích xây dựng khoảng 450m2;  

+ Phân nhóm nhà dựa trên nguy hiểm cháy theo công năng: Trường THCS nhóm F4.1 
+ Cấp nguy hiểm cháy: S0 – Cấu kiện được chế tạo từ vật liệu không cháy (cột bê tông cốt 

thép (BTCT), dầm BTCT, tường gạch, bản thang BTCT, tường buồng thang là tường gạch) 
+ Bậc chịu lửa của công trình 

 

Stt Tên cấu kiện 
Vật liệu, 
cốt liệu 

Tiết 
diện/kích 

thước 

Chiều 
dày lớp 
trát xi 
măng 

Lớp bê 
tông 

bảo vệ 
cốt thép 

GHCL 
Bậc 
chịu 
lửa 

1 Dầm 
BTCT gốc 
liệu silic 

250x350mm; 
250x400mm; 
250x650mm; 
300x600mm 

 
30mm R240 I 

2 Cột 
BTCT gốc 
liệu silic 

250x250mm; 
250x400mm 

15mm 
 

R120 I 

3 Sàn 
Sàn bê tông 
cốt thép, 

120mm 
 

15mm REI60 I 

4 
Tường xây không 
chịu lực 

Gạch bê 
tông trát xi 
măng 

220mm 13mm  
 

EI240 I 

5 
Kết cấu buồng 
thang (Bản thang 
và chiếu thang) 

Sàn bê 
thông cốt 
thép 

120mm 
 

15mm REI60 I 

=>> Bậc chịu lửa của nhà: I 

 

 

Giới thiệu tổng quan về hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình. 

Căn cứ vào tính chất của công trình và các quy định của các Tiêu chuẩn Việt Nam về 

an toàn Phòng cháy chữa cháy để thiết kế các hệ thống PCCC của công trình, hệ thống 
PCCC cho công trình gồm các hạng mục sau: 

- Hệ thống báo cháy tự động loại thông thường. 

- Hệ thống chữa cháy vách tường. 

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà. 

- Hệ thống đèn sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn. 

- Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho công trình. 

2. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ.  

- Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về việc 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của luật Phòng cháy chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.  

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2024 của chính phủ về 
việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 
11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy 
và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Sửa đổi 1: 2023 - QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn cháy cho nhà và công trình. 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
cháy cho nhà và công trình. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254-1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4878:1989 (ISO 3941:1997) Nhóm T phân loại cháy. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công 
trình – Yêu cầu thiết kế. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 Phòng cháy chữa 

cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy phần 1: Lựa chọn và bố trí. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2021 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ 
thuật. 



 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho 
nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu 
sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt. 

- Và một số tiêu chuẩn, quy định khác có liên quan. 

3. NGUYÊN NHÂN CHÁY VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

3.1 Nguyên nhân gây cháy. 

Do đặc thù công trình là công trình trường học nên nguy cơ cháy từ các yếu tố khách 

quan và chủ quan rất lớn, phát sinh từ nhiều khía cạnh : 

- Phát sinh cháy do vận hành các thiết bị máy móc của công trình trong quá trình sử 

dụng: Các thiết bị điện, các thiết bị dùng nhiên liệu cháy. 

- Phát sinh cháy do bất cẩn của con người trong quá trình làm việc, học tập và sinh 

hoạt: do sử dụng lửa trần bất cẩn, do phát cháy từ các phương tiện đỗ tại tầng hầm. 

- Ngoài ra không loại trừ các nguyên nhân do tác động phá hoại từ bên ngoài do các 

ý đồ phá hoại. 

- Rất nhiều các nguyên nhân cháy khác chúng ta có thể không lường tới. 

3.2 Giải pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình. 

Để đảm bảo an toàn PCCC công trình và an toàn người và tài sản phải xây dựng các 

biện pháp an toàn để bảo vệ. Giải pháp về an toàn PCCC là phải xây dựng các phương án 
phòng cháy và các phương án chữa cháy cho công trình. 

 Yêu cầu về phòng cháy : 

-  Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy bảo đảm hạn chế tối đa khả năng xảy ra hỏa 
hoạn. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì phải phát hiện đám cháy nhanh để cứu chữa kịp 

thời không để đám cháy lan ra các khu khác vực sinh ra cháy lớn khó cứu chữa gây hậu quả 
nghiêm trọng. 

- Biện pháp phòng cháy phải đảm bảo sao cho khi có cháy thì người và tài sản trong 
tòa nhà dễ dàng sơ tán sang các khu vực an toàn một cách nhanh chóng nhất. 

- Trong bất cứ điều kiện nào khi xảy ra cháy ở những vị trí dễ xảy ra cháy như các 
khu vực kỹ thuật, phòng sinh hoạt chung trong tòa nhà phải phát hiện được ngay ở nơi mới 

phát sinh cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời. 

 Yêu cầu về chữa cháy : 

Trang thiết bị sửa chữa cháy của công trình phải đảm bảo yêu cầu sau: 

- Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi  xảy ra cháy phải 

sử dụng được ngay. 

- Thiết bị chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các đám 

cháy có thể xảy ra trong công trình. 

 

- Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với công 
trình và điều kiện nước ta. 

- Thiết bị chữa cháy phải là loại chữa cháy không làm hư hỏng các dụng cụ, thiết bị 
khác tại khu vực chữa cháy. 

Trang thiết bị của hệ thống PCCC được trang bị phải đảm bảo điều kiện đầu tư tối 
thiểu nhưng đạt được hiệu quả tối đa. 

3.2.1 Hệ thống báo cháy tự động 

- Dự kiến thiết kế một Hệ thống báo cháy tự động loại thông thường để có thể nhận 

biết nhanh chóng và dễ dàng chính xác vị trí phát hiện cháy, khói. Tín hiệu báo cháy tại các 
tầng được chia theo khu vực, được thể hiện tại phòng thường trực và các tầng bằng còi, đèn 

khu vực: giúp cho các cán bộ, công nhân viên, học sinh, bảo vệ và những người tại nhà 
trường có tín hiệu báo cháy nhận biết khi có tín hiệu báo cháy và tham gia xử lý kịp thời. 

a) Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 

Tủ báo cháy trung tâm là 1 tủ trung tâm báo cháy loại 20 kênh, được lắp đặt tại 

phòng bảo vệ trên tường có vách ngăn và độ cao lắp đặt là 1,5~1,7m so với mặt đất, có 
người giám sát liên tục nhằm nhanh chóng phát hiện thông tin báo cháy và đưa ra cảnh báo 

thích hợp. 

- Trung tâm tiếp nhận thông tin trạng thái từ các đầu báo cháy và đưa ra thông tin 

điều khiển chuông còi báo cháy. 

- Khi có tín hiệu báo cháy đưa về từ đầu báo cháy tủ trung tâm báo cháy sẽ phát tín 
hiệu báo cháy bằng chuông và đèn báo cháy hiển thị khu vực có cháy. 

- Các thiết bị trên mạch bao gồm các đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút nhấn báo cháy, 
chuông còi. 

- Tủ trung tâm báo cháy còn có tính năng báo sự cố khi đầu báo hỏng, đường dây 
chập, đứt hoặc tủ có sự cố...  

- Tủ trung tâm báo cháy phải có tính an toàn/ bảo mật cao: phải giới hạn sự can thiệp 
vào hệ thống của những người không có thẩm quyền nhưng phải bảo đảm tính dễ sử dụng 

và can thiệp khi có sự cố như cháy/ lỗi xảy ra. Quyền xâm nhập và can thiệp/ cài đặt cấu 
hình hệ thống phải được chia làm nhiều cấp để quản lý, có thể thông qua mật mã xâm nhập 

hệ thống (giới hạn sự xâm nhập và thay đổi hệ thống bằng mật mã, nhiều mật mã khác nhau 
để giới hạn cấp độ xâm nhập/ chỉnh sửa hệ thống). 

- Tủ trung tâm khi báo cháy và khi báo sự cố theo 2 âm sắc khác nhau. 

- Trung tâm báo cháy địa chỉ ngoài việc đáp ứng đủ dung lượng cho hệ thống báo 

cháy tòa nhà thì số lượng thiết bị trên mỗi zone không được vượt quá 95% dung lượng thiết 
bị tối đa trên mỗi zone. 



 

- Bộ cấp nguồn dự phòng sử dụng ắc quy với dung lượng đảm bảo hệ thống hoạt 
động 24h chế độ thường trực và 1h khi có cháy. 

b) Các đầu báo cháy tự động 

Các đầu báo cháy tự động bao gồm: đầu báo khói và đầu báo nhiệt. 

- Đầu báo khói: cảm biến nồng độ khói trong môi trường lắp đặt, khi đạt ngưỡng báo 
cháy sẽ thông tin về tủ điều khiển trung tâm để phát ra thông tin báo cháy bằng chuông, đèn 

và thực hiện các điều khiển liên động. 

- Đầu báo khói được lắp tại phòng học, phòng nghỉ. Khoảng cách lắp đặt, diện tích 

bảo vệ theo TCVN 5738-2021, kết hợp với tài liệu kỹ thuật của thiết bị. 

+ Đặc tính kỹ thuật của đầu báo khói: 

Độ cao của khu vực  

bảo vệ (m) 

Diện tích bảo vệ 

trung bình của một 

đầu báo cháy (m2) 

Khoảng cách tối đa (m) 

Giữa các đầu báo 

cháy 

Từ đầu báo cháy đến 

tường nhà 

Đến 3,5 Đến 85 9 4,5 

Lớn hơn 3,5 đến 6 Đến 70 8,5 4,0 

Lớn hơn 6,0 đến 10 Đến 65 8,0 4,0 

Lớn hơn 10 đến 12 Đến 55 7,5 3,5 

- Đầu báo nhiệt gia tăng tại khu vực phòng kho, phòng kỹ thuật, phòng thay đồ. 
Khoảng cách lắp đặt, diện tích bảo vệ theo TCVN 5738-2021, kết hợp với tài liệu kỹ thuật 
của thiết bị. 

+ Đặc tính kỹ thuật của đầu báo nhiệt 

Độ cao của khu vực 
bảo vệ (m) 

Diện tích bảo vệ trung bình của 
một đầu báo cháy (m2) 

Khoảng cách tối đa (m) 

Giữa các đầu 
báo cháy 

Từ đầu báo cháy 
đến tường nhà 

Dưới 3,5 Đến 25 5 2,5 

Từ 3,5 đến 6,0 Đến 20 4,5 2,0 

Lớn hơn 6,0 đến 9,0 Đến 15 4 2,0 

c) Nút ấn báo cháy bằng tay 

- Nút ấn báo cháy bằng tay là phương tiện để khi con người phát hiện thấy đám cháy 
có thể tác động để thông báo tình trạng có cháy đến người trực hệ thống đồng thời kích hoạt 
hệ thống báo cháy bằng chuông đèn báo cháy để mọi người di tản.  

- Nút ấn báo cháy được thiết kế đảm bảo theo quy định. 

- Hộp nút ấn báo cháy được lắp bên trong cũng như bên ngoài nhà và công trình được 
lắp trên tường và các cấu kiện xây dựng ở độ cao l,5m tính từ mặt sàn hay mặt đất. 

 

- Hộp nút ấn báo cháy phải lắp ngay trên các lối thoát nạn (hành lang, cầu thang, lối 
đi lại) chiếu nghỉ cầu thang. 

- Khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy không quá 45m. 
- Nếu hộp nút ấn báo cháy được lắp ô bên ngoài toà nhà thì khoảng cách tối đa các 

hộp nút ấn báo cháy là 150m và phải có kí hiệu rõ ràng. Chỗ đặt các hộp nút ấn báo cháy 
cần có chiếu sáng nhân tạo. 

d) Chuông đèn báo cháy 

- Chuông báo cháy được sơn màu đỏ, lắp đặt kết hợp với đèn báo cháy để tăng cường 
khả năng báo động bằng âm thanh. 

- Chuông báo cháy là loại tiêu chuẩn làm việc với điện áp 24 VDC, có âm lượng đủ lớn. 
e) Hệ thống cáp, ống bảo vệ: 

- Các thiết bị báo cháy tự động và báo cháy bằng tay được kết nối tới bảng điều khiển 
báo cháy trung tâm qua dây tín hiệu có giám sát đứt dây và đoản mạch. 

- Dây ngoài nhà sử dụng cáp tín hiệu loại 2x2x1,5mm2; 10x2x0,5mm2; 
20x2x0,5mm2. 

- Dây trong nhà sử dụng dây tín hiệu loại 2x1,5mm2. 

- Dây cấp nguồn sử dụng dây cấp nguồn loại 2x2x1,5mm2. 
- Cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn trong hệ thống được luồn trong ống bảo vệ PVC. 

3.2.2 Hệ thống chữa cháy bằng nước 

3.2.2.1 Máy bơm chữa cháy. 

- Máy bơm được đặt trong nhà bơm chữa cháy của công trình, gồm 01 máy bơm 
chữa cháy động cơ điện và 01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel có cùng thông số kỹ thuật 
tương đương. 

- Máy có công suất, lưu lượng và cột áp đủ để phục vụ chữa cháy trong trường hợp 
đám cháy ở vị trí bất lợi nhất. 

Nguyên lý hoạt động: 

- Do công trình không có máy phát điện dự phòng nên việc cấp nước và tạo áp nên 
mỗi cụm bơm hệ thống chữa cháy có cấu tạo như sau: 

+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ điện là bơm trục ngang; 
+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel dự phòng; 

+ 01 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho mạng đường ống. 

(Chi tiết được thể hiện trên bản vẽ thiết kế). 
- Việc khởi động và tắt máy bơm có thể hoàn toàn tự động hoặc bằng tay. Máy bơm 

ở chế độ tự động thông qua các công tắc áp suất. 
- Trong điều kiện làm việc bình thường hệ thống chữa cháy được duy trì áp lực thuỷ 

tĩnh với áp lực tương đương với áp lực chữa cháy của hệ thống. Để duy trì áp lực thường 
xuyên trong hệ thống phải có máy bơm bù áp và bình áp lực. Máy bơm bù áp chỉ hoạt động 
khi áp lực duy trì của hệ thống bị tụt xuống do rò rỉ đường ống, giãn nở đường ống do nhiệt 
độ và bọt khí trong hệ thống. Máy bơm bù tự động chạy trong phạm vi áp lực được cài đặt 
cho riêng nó vá có Rơ-le khống chế thời gian chạy tối thiểu được gắn vào hệ thống điều 
khiển để tránh trường hợp máy bơm bù không bị khởi động liên tục. 



 

- Máy bơm chữa cháy sẽ được khởi động khi áp lực trong hệ thống tụt xuống đến 
ngưỡng cài cài đặt. Khi máy bơm chữa cháy chính được khởi động áp lực trong hệ thống 
vẫn bị tụt xuống do máy bơm không chạy hoặc máy bơm chạy không có nước lên thì hệ 
thống tự động khởi động máy bơm dự phòng. ở chế độ bằng tay có thể khởi động tại tủ điều 
khiển bơm.  

- Nguồn điện cấp cho máy bơm lấy từ nguồn ưu tiên (đấu trước cầu dao tổng). 
3.2.2.2 Tủ điều khiển bơm chữa cháy. 

- Tủ điều khiển được đặt trong trạm bơm chữa cháy. 
- Tủ này điều khiển cho cụm bơm chữa cháy. 

3.2.2.3 Khớp nối mềm chống rung. 

- Khớp nối mềm chống rung được lắp đặt ngay tại 2 đầu của máy bơm. Trong quá 
trình hoạt động của bơm, lúc khởi động cũng như lúc dừng thường tạo ra một sự rung động 
rất lớn. Khớp nối mềm chống rung sẽ giúp bảo vệ đường ống tránh được những tác động 
xấu từ việc rung động trên gây ra. Các khớp nối mềm chống rung được lắp đặt tại tất cả các 
đầu vào và đầu ra của máy bơm. 

 3.2.2.4 Van một chiều. 

- Van một chiều được lắp đặt tại đầu đẩy của các máy bơm chữa cháy. Các van  này 
giúp chống hồi ngược áp suất từ đường ống vào máy bơm. 

3.2.2.5 Van chặn. 

- Tại đường đẩy và đường hút của các máy bơm chữa cháy được lắp 1 van chặn. các 
van này có tác dụng trong trường hợp sửa chữa hoặc thay thế máy bơm. 

3.2.2.6 Đồng hồ đo áp lực. 

- Đồng hồ đo áp lực để giám sát áp suất trong đường ống tại các vị trí trạm bơm chữa 
cháy.  

3.2.2.7  Họng nước chữa cháy vách tường. 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là hệ thống chữa cháy cơ bản bắt buộc 
phải có cho các công trình hiện nay bằng các cuộn vòi, lăng phun kết hợp với họng chữa 
cháy cố định và khả năng chữa cháy có hiệu quả cao. Tuy nhiên, chức năng chữa cháy chỉ 
được thực hiện khi có con người.  

- Tính toán chữa cháy với khối nhà có khối tích lớn nhất: 

+ Nhà Bộ môn 3 tầng với tổng khối tích là: 13.300 m3.  

- Được tính toán với 01 họng chữa cháy đồng thời.  
- Lưu lượng thiết kế mỗi họng :     2.5 l/s. 

- Áp lực tại mỗi họng  :     1 at (10 m.c.n) 
- Bán kính mỗi họng đảm bảo tại bất kỳ điểm nào trong toà nhà cũng phải có 01 họng 

phun tới. 
- Họng nước chữa cháy được bố trí bên trong nhà cạnh lối ra vào, cầu thang, hành 

lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng. Các họng được thiết kế đảm bảo bất kỳ điểm nào của 
công trình cũng được vòi vươn tới. Tâm họng nước được bố trí ở độ cao 1,25m so với mặt 
sàn. Mỗi họng nước được trang bị một cuộn vòi chữa cháy chuyên dụng với đường kính 
D50mm dài 20m và một lăng phun, các khớp nối, lưu lượng phun 2,5l/s và áp lực các họng 
đảm bảo chiều cao cột nước đặc >=6m. Căn cứ vào kiến trúc thực tế của công trình ta bố trí 

 

đảm bảo các đám cháy ở bất kỳ khu vực nào trong công trình đều được 01 họng phun nước 
dập tắt, bán kính hoạt động đến 20m. 

3.2.2.8  Trụ chữa cháy ngoài nhà trong công trình. 

- Trụ tiếp nước chữa cháy được lắp đặt để tiếp nước cho hệ thống chữa cháy bên 
trong để cung cấp nước cho hệ thống hoạt động khi xe chữa cháy đến. 

- Trụ nước chữa cháy bên ngoài nhà đến các hạng mục không quá 200m. 

3.2.3 Trang bị các bình chữa cháy cho công trình. 

- Bình chữa cháy được trang bị cứ 100 m2 bố trí 1 bình, khoảng cách di chuyển của 
mỗi bình tối đa không quá 15m. 

3.2.3.1 Bình chữa cháy bằng bột tổng hợp ABC loại 8 kg. 

- Các bình này được trang bị tại nhiều vị trí trong công trình, ở các vị trí gần lối ra 
vào của công trình. 

- Chất chữa cháy trong bình là bột tổng hợp loại ABC, theo tiêu chuẩn thì bột này có 
thể chữa cháy tốt cho các chất cháy dạng rắn, lỏng và khí. 

3.2.4 Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn. 

3.2.4.1 Đèn chiếu sáng sự cố. 

- Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ chiếu sáng ban đầu trung bình là 10lux và cường 
độ chiếu sáng nhỏ nhất tại bất kỳ điểm nào dọc theo đường thoát nạn đo được không nhỏ 
hơn 1lux. 

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn phải được nhìn thấy rõ ràng các chữ “lối ra” hoặc chữ khác 
thích hợp từ khoảng cách tối thiểu 30m trong điều kiện chiếu sáng bình thường (300lux) 
hoặc khi có sự cố (10lux). 

- Đèn chiếu sáng sự cố hoạt động bằng Ắc-qui dự phòng. Đèn tự tắt khi hệ thống 
điện của toà nhà hoạt động bình thường và tự bật khi điện lưới bị cắt. 

- Dung lượng của Ắc-qui dự phòng phải đảm bảo thời gian đèn sáng tối thiểu trong 2h. 

3.2.4.2 Đèn chiếu Exit chỉ lối thoát nạn. 

- Đèn Exit sử dụng để chỉ hướng di chuyển thoát nạn trong các trường hợp khẩn cấp. 
Đèn Exit phải có mũi tên chỉ hướng thích hợp với vị trí lối thoát nạn, độ rọi tối thiểu 10lux. 

- Đèn Exit có chữ tiếng Việt và hình chỉ hướng rõ ràng, màu xanh lá cây trên nền 
trắng và được bật sáng liên tục 24/24h.  

- Đèn sử dụng điện lưới 220V và có Ắc-qui dự phòng. Ắc-qui dự phòng có dung 
lượng đảm bảo thời gian đèn sáng tối thiểu trong 2h. 

3.2.5 Đường ống chữa cháy  

- Đối với các đường ống có đường kính từ DN80 trở lên có thể dùng ống thép đen 
hoặc ống thép mạ kẽm và sử dụng liên kết hàn. 

- Đối với đường ống có đường kính từ D65 trở xuống phải dùng ống thép mạ kẽm và 
sử dụng liên kết ren.  

- Đường ống sau khi lắp đặt hoàn thiện trước khi lắp đặt thiết bị phải tiến hành thử áp 
lực. Áp lực thử có giá trị bằng 1,5 lần áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống, không tính áp 
lực nước va, nhưng không được nhỏ hơn 14 kg/cm2. Độ sụt áp trên đường ống không lớn 
hơn 5% so với áp lực thử sau 2 giờ chịu áp, không bơm thêm nước vào trong đường ống. 



 

- Ống cấp nước chữa cháy đi nổi trên màu sắc lớp sơn hoàn thiện phải là màu đỏ cứu 
hỏa và phải được sơn ít nhất 3 lớp. 

4. TÍNH TOÁN THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG 
  4.1. Tính toán thông số kỹ thuật của máy bơm cấp nước chữa cháy. 

- Hệ thống bơm chữa cháy cho công trình gồm 01 cụm bơm đặt tại phòng bơm, phục 
vụ cấp nước chữa cháy họng nước vách tường và ngoài nhà của toàn bộ công trình. Thông 
số cụm bơm như sau:  

- Lưu lượng bơm: chọn khu vực yêu cầu lưu lượng lớn nhất. 
Chọn điểm tính toán tại họng xa nhất đặt tại tầng 3 Nhà Bộ môn: 

Q = Qvt + Qnn 
Lưu lượng phục vụ cho chữa cháy vách tường: Qvt = 2,5 l/s 

Lưu lượng phục vụ cho chữa cháy ngoài nhà: Qnn = 15 l/s 

Như vậy, khi có cháy xảy ra mạng ống chính phải có lưu lượng chữa cháy: 
 Q = 15 + 2,5 = 17,5 l/s 

- Xác định áp lực cần thiết của máy bơm theo công thức: 

- Áp dụng TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. Áp dụng ta 
có bảng sau: 

Đoạn ống Chiều dài(m) 
Hệ số sức cản 
đường ống A 

Lưu lượng (l/s) 

Tổn thất (H= m) 

H = Q2.A.L 

Đoạn ống D100 135 0,00027 17,5 11,039 

Đoạn ống D65 33 0,00289 2,5 0,617 

Đoạn ống D50 1 0,00111 2,5 0,007 

Tổn thất toàn bộ chiều hệ thống là HD : 11,663 
Tổn thất cục bộ là 10% HD : 2,333 

Chiều dài cột nước đặc : 12 
Tổn thất đầu lăng DN50/13 : 21 

Chiều cao cột áp tự nhiên: 10,8 
Cột áp máy bơm cần đạt là : 59,296 

 

 
 Ta có thông số kỹ thuật của các cụm bơm cấp nước chữa cháy như sau: 

- Bơm chữa cháy chính và bơm chữa cháy dự phòng có thông số kỹ thuật: 

Lưu lượng: Q = 17,5 l/s 
Cột áp: H = 60 m.c.n 

- Bơm bù áp có thống số kỹ thuật: 

Lưu lượng: Q = 1 l/s 
Cột áp: H = 65 m.c.n 

4.2. Dung tích bể nước chữa cháy: 
* Lượng nước dùng cho chữa cháy  

Theo TCVN thì dung tích bể nước được tính toán bằng tổng lượng nước chữa cháy 
của từng hệ thống: 

- Tính toán lượng nước dùng cho chữa cháy: 

+ Lượng nước cần thiết dự trữ chữa cháy họng vách tường 

Tổng lưu lượng nước chữa cháy vách tường: 2,5 l/s  
Thời gian chữa cháy: 1 giờ 

Lượng nước dự trữ cho chữa cháy vách tường: 2,5 x 1 x 3600 = 9.000 lít = 9 m3 

+ Lượng nước cần thiết dữ trữ  để chữa cháy ngoài nhà 

Tổng lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà: 15 l/s  

Thời gian chữa cháy: 3 giờ 

Lượng nước dự trữ cho chữa cháy ngoài nhà: 15 x 1 x 3600= 54.000 lít = 54 m3 

Vậy tổng dung tích bể nước chữa cháy cần thiết là: 

          V = 9 + 54 = 63 m3. 

Công trình có bể nước chữa cháy có khối tích nước là 85 m3 đảm bảo phục vụ chữa cháy 
theo quy định hiện hành. 

5. HỆ THỐNG EXIT - SỰ CỐ 
5.1. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ:  

- TCVN 3890:2023: Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Trang 

bị, bố trí, bảo dưỡng, kiểm tra.  

- TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn 

thoát nạn – Yêu cầu thiết kế 

5.2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ EXIT-SỰ CỐ 
+ Nguồn cấp lấy nguồn chung của dự án. 
+ Nguồn cấp hệ thống Exit, sự cố không đấu vào nguồn ưu tiên. 

+ Nguồn cấp dự phòng của hệ thống Exit và chiếu sáng sự cố: có nguồn ắc quy dự 
phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 2h. 

+ Chiếu sáng sự cố đường thoát nạn đảm bảo độ rọi trung bình theo phương nằm 
ngang trên mặt sàn dọc theo tâm đường thoát nạn lớn hơn 1 lux. Dải ở giữa với chiều 
rộng ≥ một nửa chiều rộng đường thoát nạn phải được chiếu sáng tối thiểu 0,5 lux. 



 

+ Chiếu sáng sự cố gian phòng đảm bảo độ rọi trung bình theo phương nằm ngang 
không nhỏ hơn 0,5 lux tại mặt sàn tại mọi điểm lõi của khoảng trống, không bao gồm 
đường viền 0,5m theo chu vi khu vực. 

+ Tỷ lệ giữa độ rọi lớn nhất và độ rọi nhỏ nhất dọc theo tâm đường thoát nạn và 
chiếu sáng khoảng trống không lớn hơn 40:1; 

+ Cường độ chiếu sáng của đèn chiếu sáng sự cố trong trường hợp chiếu sáng đường 
thoát nạn theo phương ngang, chiếu sáng gian phòng, chiếu sáng phương tiện PCCC: 
cường độ chiếu sáng của các đèn trong phạm vi góc chiếu từ 60 - ~ 90: tối đa 500cd. 

+ Đối với đường thoát nạn khác: cường độ chiếu sáng của các đèn tại mọi góc chiếu: 
tối đa 500cd. 

+ Tủ trung tâm báo cháy, nút ấn báo cháy, phương tiện PCCC phải được chiếu sáng 
đầy đủ. Trường hợp không nằm trên đường thoát nạn hoặc không nằm trong một phạm vi 
khoảng trống thì phải được chiếu sáng tối thiểu 5 lux tại mặt sàn. 

6. KẾT LUẬN 
- Hệ thống báo cháy và chữa cháy được thiết kế theo các quy định của tiêu chuẩn 

phòng cháy chữa cháy trong nước và Quốc tế, phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư.  

- Việc lựa chọn các máy móc thiết bị đã được tính toán một cách khoa học, cụ thể để 
đưa ra các thông số phù hợp với đám cháy khi xảy ra. Các thiết bị lựa chọn là của các 
nước có nền công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại.  

- Vì vậy hệ thống báo cháy và chữa cháy được lắp đặt sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt 
động của công trình khi đi vào sử dụng với ưu điểm báo cháy nhanh, chính xác, chữa 
cháy kịp thời và có hiệu quả, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi có cháy xảy ra. 
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